
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4,373,868,118    
01/01 Ớt kg          0.5 130,000 65,000
01/01 Chuối kg 220,000
01/01 Anh/chị Bui Ngoc Vinh Hien ủng hộ KTX 100,000
01/01 Chị Hậu - Chị Diệu Ngọc  (Q10) ủng hộ KTX 200,000
01/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/01/26 (194 phiếu) 388,000
03/01 Bao tay nilon kg          2.0 42,000 84,000
03/01 Chuối kg 220,000
03/01 Thịt heo xay kg        10.0 90,000 900,000
03/01 Chả cá hấp kg          5.0 37,800 189,000
03/01 Chả cá kg        10.0 37,800 378,000
03/01 Anh Hiếu - Chị Trúc  (Q12) ủng hộ KTX 500,000
03/01 Anh Phúc - Chị Sương  (Q12) ủng hộ KTX 200,000
03/01 Anh Trung - Chị Thảo  (Q12) ủng hộ KTX 200,000
03/01 GĐ Ngọc - Nghi  (Q12) ủng hộ KTX 500,000
03/01 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000
03/01 Chị Tran Thi Ngoc Thuy ủng hộ KTX 200,000
03/01 Chị Tram ủng hộ KTX 1,000,000
03/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/01/26 (186 phiếu) 372,000
04/01 Tiền điện T12/2025 tháng          1.0 578,487 578,487
05/01 Chị To Hien Trinh CMTX T01 1,000,000
06/01 Chuối kg 220,000
06/01 Bí xanh kg        30.0 7,000 210,000
06/01 Đu đủ kg        20.0 7,000 140,000
06/01 Bí đỏ kg        20.0 15,000 300,000
06/01 Susu kg        20.0 7,000 140,000
06/01 Tần ô kg        30.0 6,000 180,000
06/01 Hành lá kg          1.0 30,000 30,000
06/01 Thịt đùi kg        20.0 90,000 1,800,000
06/01 Chị Doit CMTX T01 1,000,000
06/01 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX  T01 200,000
06/01 Chú Tự  Q10 ủng hộ KTX 500,000
06/01 Chị Lê Thị Thu Vân   Q10 ủng hộ KTX 5,000,000
06/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/01/26 (212 phiếu) 424,000
07/01 Tạm ứng NNMU 50 lần          1.0 30,000,000 30,000,000
07/01 Anh Tăng Quân Nam CMTX T01 3,000,000
08/01 Chuối kg 220,000
08/01 Tỏi kg          5.0 40,000 200,000
08/01 Ớt kg          1.0 150,000 150,000
08/01 Chả cá hấp kg        20.0 37,800 756,000
08/01 Anh Chơn Thành ủng hộ KTX 2,000,000
08/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/01/26 (206 phiếu) 412,000
09/01 Tỏi gà kg        55.0 43,000 2,365,000
09/01 Phí vc gà lần          1.0 30,000 30,000
10/01 Hỗ trợ kinh phí hoạt động quán cơm Cần Thơ lần          1.0 30,000,000 30,000,000
10/01 Cty mỹ phẩm Minh Phượng  Q7 ủng hộ KTX 2,000,000
10/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/01/26 (253 phiếu) 506,000
11/01 Chị ADTB CMTX  T01 500,000
12/01 Anh Huynh Van Tha ủng hộ KTX 500,000
13/01 Chuối kg 220,000
13/01 Chả cá hấp kg        25.0 37,800 945,000
13/01 Chị Trần Thị Ngọc Diễm ( Phường Chợ Lớn) ủng hộ KTX 1,000,000
13/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/01/26 (272 phiếu) 544,000
13/01 Chị Tran Huynh Anh Thu ủng hộ KTX 200,000
14/01 Cá basa CK kg        35.0 54,000 1,890,000
14/01 Phí Internet quán cơm T12/25 tháng          1.0 359,000 359,000
14/01 Phí ĐT bàn quán cơm T12/25 tháng          1.0 23,000 23,000
14/01 Tiền nước T01/26 tháng          1.0 1,024,317 1,024,317
14/01 Anh Diep Minh Thien ủng hộ KTX 300,000
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15/01 Chuối kg 220,000
15/01 Bí đỏ kg        10.0 14,000 140,000
15/01 Thơm trái        10.0 18,000 180,000
15/01 Cải thìa kg        20.0 10,000 200,000
15/01 Anh Thành (Q8) ủng hộ KTX 2,000,000
15/01 A/C Nhinh (Nhà Bè) ủng hộ KTX 200,000
15/01 Chị Thanh  (Q6) ủng hộ KTX 3,000,000
15/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/01/26 (252 phiếu) 504,000
16/01 Chị Nhung ủng hộ KTX 2,000,000
17/01 Chuối kg 220,000
17/01 Khăn giấy cây          2.0 130,000 260,000
17/01 American Study ủng hộ KTX 2,000,000
17/01 Tran Thi Bao Ngoc ủng hộ KTX 300,000
17/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/01/26 (321 phiếu) 642,000
18/01 Co Thuan ủng hộ KTX 1,000,000
19/01 Anh Huynh Vuong Quoc ủng hộ KTX 300,000
19/01 Anh Danh Q11 ủng hộ KTX 1,000,000
20/01 Chuối kg 220,000
20/01 Thịt heo xay kg        13.0 90,000 1,170,000
20/01 Trứng trứng        30.0 3,200 96,000
20/01 Mướp kg        10.0 8,000 80,000
20/01 Cải ngọt kg        10.0 10,000 100,000
20/01 Ớt kg          1.0 90,000 90,000
20/01 Hành lá kg          1.0 20,000 20,000
20/01 Phí VS tháng 12 +01 + tết tháng          3.0 264,000 792,000
20/01 Chả cá hấp kg        10.0 37,800 378,000
20/01 Chả cá kg        10.0 37,800 378,000
20/01 Chị Pham Thanh Thuy ủng hộ KTX 100,000
20/01 A/C Vui ve ủng hộ KTX 200,000
20/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/01/26 (208 phiếu) 416,000
21/01 Cá bạc má kg        40.0 32,000 1,280,000
21/01 Phí vc cá lần          1.0 30,000 30,000
21/01 TV Kimnhut CMTX năm 2026 3,000,000
22/01 Chuối kg 220,000
22/01 Dưa leo kg        20.0 8,500 170,000
22/01 Mướp kg        20.0 9,000 180,000
22/01 Tỏi kg          3.0 50,000 150,000
22/01 Chị Hà Thanh Phương (Q5) ủng hộ KTX 600,000
22/01 Anh Lê Minh Bằng (Tiền Giang) ủng hộ KTX 2,000,000
22/01 Chị Hằng, C Hải, A Vinh, A Trường & Kenvin ủng hộ KTX 2,000,000
22/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/01/26 (252 phiếu) 504,000
23/01 Chị Phạm Ngọc Như Quỳnh  (Q10) ủng hộ KTX 3,000,000
23/01 MTQ có số GD 0348067458 ủng hộ KTX 10,000
24/01 Chuối kg 220,000
24/01 Bí đỏ kg        10.0 10,000 100,000
24/01 Bầu kg        20.0 4,000 80,000
24/01 Đậu đũa kg        20.0 5,000 100,000
24/01 Bí xanh kg        20.0 10,000 200,000
24/01 Ớt kg          1.0 55,000 55,000
24/01 Hành lá kg          1.0 30,000 30,000
24/01 Chị Nguyen Thi Truc Phuong ủng hộ KTX 100,000
24/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/01/26 (256 phiếu) 512,000
25/01 Lãi T01 ATM 4,257
26/01 Phí in sao kê Quý 4/25 VCB trang        16.0 3,300 52,800
26/01 MTQ có số GD 0348067458 ủng hộ KTX 8,000
26/01 Chị Thanh (Q6) ủng hộ KTX 5,000,000
26/01 Anh Nguyễn Quốc Bảo ủng hộ KTX 500,000
26/01 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 1,000,000
27/01 Chuối kg 220,000
27/01 Chả cá hấp kg        15.0 37,800 567,000
27/01 Chả cá kg        10.0 37,800 378,000
27/01 Thịt heo xay kg        10.0 100,000 1,000,000
27/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/01/26 (243 phiếu) 486,000
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28/01 Chị Nguyen Thi Thuy Trang ủng hộ KTX 300,000
28/01 Chị KLHuong CMTX T01 200,000
28/01 Anh Thái trần ủng hộ KTX 1,000,000
29/01 Chuối kg 220,000
29/01 Gas 45kg bình          4.0 5,237,000
29/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/01/26 (219 phiếu) 438,000
30/01 Chị Nguyen Thi Trung Ngan ủng hộ KTX 2,000,000
31/01 Chuối kg 220,000
31/01 Hộp xốp cây          2.0 35,000 70,000
31/01 Bao 15 kg          1.0 35,000 35,000
31/01 Bao 25 kg          2.0 40,000 80,000
31/01 Hành phi kg          1.0 120,000 120,000
31/01 Chả lụa kg        10.0 80,000 800,000
31/01 Chả chiên kg          7.0 100,000 700,000
31/01 Nem chua cây        22.0 16,000 352,000
31/01 Bánh ướt kg        55.0 16,000 880,000
31/01 Giá kg        10.0 8,000 80,000
31/01 Rau thơm kg          2.0 35,000 70,000
31/01 Chi lương kế toán T01/26 Loannguyen tháng          1.0 4,000,000 4,000,000
31/01 Chi lương tháng 01/26 Lê Tuấn Tú tháng          1.0 9,000,000 9,000,000
31/01 Chi lương công nhật Võ Đặng Hưng ngày        14.0 80,000 1,120,000
31/01 Bà Trần Thị Ri  (Q10)  ủng hộ KTX 1,500,000
31/01 Tiền bán phiếu cơm ngày 31/01/26 (221 phiếu) 442,000

TỔNG CỘNG 61,512,257      106,397,604       

DƯ CUỐI KỲ 4,328,982,771    
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